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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 
 

TỜ KHAI 

ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ ĐÁNH GIÁ VIÊN  
KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 

Kính gửi: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp 

Họ và tên:​ Giới tính :​  

Ngày sinh:​ Quốc tịch:​  

CCCD/CMND/Hộ chiếu số:​ Ngày cấp:​  

Địa chỉ liên hệ:​  

Điện thoại:​ Email:​  

Tôi đang làm nghề:​ (1)​ và có được một trong điều kiện sau(2) 

a) Đã được công nhận là nghệ nhân cấp quốc gia về nghề đó □ 

b) Đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 về nghề đó □ 

c) Đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 về nghề đó và: 

c1. Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi được cấp chứng chỉ đó □  

c2. Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi được cấp chứng chỉ đó □ 

d) Đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên về ngành học tương ứng với nghề đó và: 

d1. Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi tốt nghiệp hiện đang giảng dạy 
trình độ trung cấp trở lên hoặc đang làm việc tại cơ sở y tế, doanh nghiệp □  

d2. Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi tốt nghiệp hiện đang giảng dạy 
trình độ trung cấp trở lên hoặc đang làm việc tại cơ sở y tế, doanh nghiệp □  

đ) Đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 về nghề đó □ 

e) Đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 về nghề đó và có ít nhất 02 năm kinh 
nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi có chứng chỉ đó □ 

g) Đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên về ngành học tương ứng với nghề đó và: 



g1. Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi tốt nghiệp hiện đang giảng dạy 
trình độ cao đẳng trở lên hoặc đang làm việc tại cơ sở y tế, doanh nghiệp giữ vị trí quản lý, giám 
sát □ 

g2. Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi tốt nghiệp hiện đang giảng dạy 
trình độ cao đẳng trở lên hoặc đang làm việc tại cơ sở y tế, doanh nghiệp giữ vị trí quản lý, giám 
sát □ 

g3. Có ít nhất 15 năm kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi tốt nghiệp hiện đang giảng dạy 
trình độ cao đẳng trở lên hoặc đang làm việc tại cơ sở y tế, doanh nghiệp giữ vị trí quản lý, giám 
sát □ 

h) Đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 5 về nghề đó □ 

i) Đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 về nghề đó và có ít nhất 03 năm kinh 
nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi được cấp chứng chỉ đó □ 

k) Đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 5 về nghề đó và có ít nhất 03 năm kinh 
nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi được cấp chứng chỉ đó □ 

Tôi xin gửi kèm theo tờ khai này bộ hồ sơ gồm có các giấy tờ, tài liệu sau đây: 

1. Bản chụp bằng/giấy chứng nhận nghệ nhân cấp quốc gia □(3) 

2. Bản chụp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 □(4) 

3. Bản chụp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 và hợp đồng lao động □(5) 

4. Bản chụp bằng tốt nghiệp cao đẳng/ đại học và hợp đồng lao động □(6) 

5. Bản chụp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 □(7) 

6. Bản chụp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 và hợp đồng lao động □(8) 

7. Bản chụp bằng tốt nghiệp đại học và hợp đồng lao động □(9) 

8. Bản chụp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 5 □(10) 

9. Bản chụp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 và hợp đồng lao động □(11) 

10. Bản chụp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 5 và hợp đồng lao động □(12) 

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia cho tôi ./. 

 

 ……. (13)……, ngày ... tháng ... năm 20….​
NGƯỜI KHAI​

(Ký và ghi rõ họ và tên) 

_____________________ 
(1) Ghi tên nghề mà người khai đang làm; 
(2) Đánh dấu X vào ô có được điều kiện đó; 

(3) Đánh dấu X vào ô này với trường hợp đã đánh dấu X vào ô có được điều kiện a; 
(4) Đánh dấu X vào ô này với trường hợp đã đánh dấu X vào ô có được điều kiện b; 
(5) Đánh dấu X vào ô này với trường hợp đã đánh dấu X vào ô có được điều kiện c1 hoặc c2; 



(6) Đánh dấu X vào ô này với trường hợp đã đánh dấu X vào ô có được điều kiện d1 hoặc d2; 
(7) Đánh dấu X vào ô này với trường hợp đã đánh dấu X vào ô có được điều kiện đ; 
(8) Đánh dấu X vào ô này với trường hợp đã đánh dấu X vào ô có được điều kiện e; 
(9) Đánh dấu X vào ô này với trường hợp đã đánh dấu X vào ô có được điều kiện g1 hoặc g2 hoặc 
g3; 
(10) Đánh dấu X vào ô này với trường hợp đã đánh dấu X vào ô có được điều kiện h; 
(11) Đánh dấu X vào ô này với trường hợp đã đánh dấu X vào ô có được điều kiện i; 
(12) Đánh dấu X vào ô này với trường hợp đã đánh dấu X vào ô có được điều kiện k; 
(13) Địa danh tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương. 

 


